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        V/v: Kiện đòi tài sản. 
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T                                        : 

-      p  n -     t   p i n tò :    Lê Thị Hươ   La  

-   c   i t    n  n d n: Ô   N ô Vă  Sa   v  b  Vũ Thị Thú  

-        p i n tò :    Phạm Thị Diệu Thú  – Thư    T a     h   d   hu ệ  

Th i Th       h Th i    h 

-   i diện  iện  i   s t n  n d n  u ện    i     :  Khô   

N    24  h    5  ăm 2018   ại  h           T a     h   d   hu ệ  Th i 

Th           ơ  h m cô    hai v     d       h        07/2019/TLST – DS      

20/3/2019, v  việc “Kiệ  đ i   i    ” theo qu    đị h đưa v      a   t x     

08/2019/QĐST- DS      06/5/2019  i a c c đươ     : 

  uyê     :    N u ễ  Thị Kim L   i h  ăm 1958 – Vắ   mặ  

Nơi cư   ú: A9   ổ 15   hu  h  6   hườ   TH, TP BH   Đồ   Nai. 

N ười đại diệ   heo ủ  qu    của b  L    a h Ho    Vă  N    i h  ăm 1995  

Nơi cư   ú: Ph    1107  T a   VN  12     57  VTP  quậ  TX   h  h  h  H  Nội – 

Theo vă  b   ủ  qu         30/3/2019 

N ười b o vệ qu    v   ợi ích hợ   h   của   u ê  đơ : Luậ   ư Ch u Th  h 

N  hẻ  uậ   ư    5876/LS do Liê  đo    uậ   ư Việ  Nam cấ       22/4/2014     uậ  

 ư Cô      Luậ  TNHH ViLob NL  Đo   Luậ   ư  h  h  h  H  Nội. 

(Ông Ng c và ông N   đề ng ị giải qu ết vắng  ặt) 

  ị    :  A h N u ễ  Vă  M   i h  ăm 1973 – Vắ   mặ  

               Chị N u ễ  Thị D   i h  ăm 1977 – Có mặ  

Đ u có  ơi cư   ú:  hô  HN   ã TC, TT  Th i    h 

(An  M    qu ền c o c ị D tham gi  tố t ng t eo văn bản    qu ền lập ngà  

22/4/2019) 
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              : 

  i đ n    i  iện, bản t     i và c c đ n gửi  ò   n ngu  n đ n là bà Ngu ễn 

  ị Ki  L, ng ời đ i diện t eo    qu ền c   ngu  n đ n là  n  Hoàng  ăn Ng và 

ng ời bảo vệ qu ền và lợi íc   ợp p  p c   ngu  n đ n là luật s     u   àn  N 

t ống n ất trìn  bà : 

A h N u ễ  Vă  M v  chị N u ễ  Thị D que  bi   b  N u ễ  Thị Kim L do 

b  L    cô  i o của co  a h  chị. Năm 2011   hi u  ầ  a h M  chị D  ha  vã  v  việc 

  m ă   hó  hă   cầ  v    ê  hỏi b  L va   i   v  v     hứa  hi cầ   ẽ     c  v   v  

 ãi. Do  i   ưở         30/12/2011 b  L đồ     cho a h M, chị D vay 200.000.000 

đồ   v  03 c   v    SJC có  i    ị   ại  hời điểm va     46.000.000 đồ  /1 c      i 

           của  iê   b  N u ễ  Thị Kim L. Hai bê   ậ   iấ  va   i   với  ội du   

anh M  chị D va      i   200.000.000 đồ   v  03 c   v    SJC. Lãi  uấ   hỏa  huậ  

miệ      2%/ h      hời hạ  va     06  h   . Đ   hạ       ợ b  L đ i  i   v  v    

 hưng anh M v  chị D ch  hứa hẹ  m   hô      . N    10/8/2016 chị D đã vi    iấ  

  c  hậ  va   ợ v  hứa      ợ mỗi  h       4.000.000 đồ    hư   vẫ   hô      . 

Na  b  L  hởi  iệ   êu cầu a h M  chị D  h i      ợ cho b      i   200.000.000 

đồ    i   mặ  v  03 c   v    SJC có  i    ị  ại  hời điểm va     46.000.000 

đồ  / ượ    3  ượ   có  i    ị    138.000.000 đồ     hô    êu cầu  í h  ãi  i   v  

v   . 

  i bản t     i ngà  28/3/2019 và t i p i n tò  s  t    c ị D trìn  bà : 

Chị  hừa  hậ   o   bộ  ời     h b   của   u ê  đơ   đại diệ   heo ủ  qu     

 uậ   ư b o vệ qu    v   ợi ích hợ   h   của   u ê  đơ  v  qua  hệ hợ  đồ   vay 

  i      i a vợ chồ   chị với b  N u ễ  Thị Kim L,  hừa  hậ  chứ   cứ b  Li h  

 hởi  iệ     đú  . Chị   c đị h kho    ợ va  b  L     ợ chu   của vợ chồ    hô   

 iê  qua  đ   ai  h c  m c đích va   i      để đầu  ư   a     ại chă   uôi  h     iể  

 i h     ia đ  h. Cho đ    hời điểm hiệ   a  c    ợ b  L 200.000.000 đồ   v  03 

c   v    SJC có  i  46.000.000 đồ  /c y = 138.000.000 đồ     ổ      338.000.000 

đồ  . Do   m ă   hua  ỗ  ê  a h chị  hô    hể      ợ cho b  L  heo hạ . Na  vợ 

chồ   chị v  quê ở  ã T   m cô    h    đi u  iệ   ao độ    hu  hậ   hấ   ê  chị đ  

  hị      ợ dầ  cho chị L mỗi  ăm 30.000.000 đồ    chia   m 04  ỳ      ợ   o    ăm 

v o      cu i cù   của c c qu .  

Do  hô   h a  i i được  ê  v      h i đưa  a        

  Ậ   Ị            Ồ    É   Ử: 

Sau  hi   hiê  cứu c c   i  iệu có   o   hồ  ơ v     được  h m   a  ại  hiê    a 

v  că  cứ v o     qu    a h  uậ   ại  hiê    a  Hội đồ           hậ  đị h: 

 [1] X    êu cầu của   u ê  đơ : 

N u ê  đưa  a  êu cầu  hởi  iệ   đồ   bị đơ   hừa  hậ   o   bộ  êu cầu của 

  u ê  đơ  v  c c chứ   cứ  hư  iấ  va   ợ  biê  b    hậ   ợ do   u ê  đơ  cu   
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cấ    ê  có đủ cơ  ở để chấ   hậ   o   bộ  êu cầu của   u ê  đơ . Á  d    c c 

Đi u 463, 465,466 buộc chị D v  a h M  h i     cho b  L     i   200.000.000 đồ   v  

03 c   v    SJC   ị  i  138.000.000 đồ     ổ   cộ      338.000.000 đồ  . N u ê  đơ  

 hô    êu cầu  í h  ãi         u ệ   ê  chấ   hậ . 

[2].  ị đơ  đ    hị      ợ cho   u ê  đơ  mỗi  ăm 30.000.000 đồ    chia   m 04 

 ỳ      ợ   o    ăm v o      cu i cù   của c c qu   hư     u ê  đơ   hô   chấ  

 hậ  việc  h    ỳ      ợ;   o   hợ  đồ   va   hô    hỏa  huậ  việc  h    ỳ      ợ  ê  

 hô   chấ   hậ   êu cầu của bị đơ .  uộc bị đơ   h i      ợ  o   bộ  i   v  v    cho 

  u ê  đơ . 

 [3]  V      hí:  

-  ị đơ   h i chịu     hí   ê   o   bộ  êu cầu của   u ê  đơ  được T a    

chấ   hậ   heo qu  đị h  ại  ho   2 Đi u 26 N hị qu       326/2016/U TVQH14 

qu  đị h v  mức  hu  miễ    i m   hu   ộ  qu      v     d        hí v   ệ  hí T a    

     30  h    12  ăm 2016 của Uỷ ba  Thườ   v   Qu c hội      i       hí d      

bị đơ   h i  ộ     338.000.000 x 5% = 16.900.000 đồ  .  

- T    ại   u ê  đơ      i   7.500.000 đồ    ạm ứ       hí đã  ộ . 

 ì c c l  tr n, 

QuyÕt ®Þnh: 

Că  cứ v o: Kho   4 Đi u 147;  ho   1 Đi u 228; Đi u 271; Đi u 273   ộ  uậ  

        d       ăm 2015; C c Đi u 463  465  466  ộ  uậ  d     ;  ho   2 Đi u 26 

N hị qu    326/2016/U TVQH14 qu  đị h v  mức  hu  miễ    i m   hu   ộ  qu   

   v     d        hí v   ệ  hí: 

1. Chấ   hậ   êu cầu  hởi  iệ  của b  N u ễ  Thị Kim L; 

-  uộc chị N u ễ  Thị D v  a h N u ễ  Vă  M  h i     cho b  N u ễ  Thị 

Kim L     i   200.000.000 đồ   v  03 c   v    SJC   ị  i  138.000.000 đồ     ổ   

cộ      338.000.000 đồ  . 

Kể  ừ      có đơ   êu cầu  hi h  h    của   ười được  hi h  h    cho đ    hi 

 hi h  h     o     ấ  c  c c  ho    i    h     h    bê   h i  hi h  h    c    h i 

chịu  ho    i    ãi của     i   c    h i  hi h  h     heo mức  ãi  uấ  qu  đị h  ại 

 ho   2 Đi u 468  ộ  uậ  D       ăm 2015. 

2. V      hí: 

Chị N u ễ  Thị D v  a h N u ễ  Vă  M  h i chịu 16.900.000 đồ       hí d   

    ơ  h m. T    ại   u ê  đơ      i   7.500.000 đồ    ạm ứ       hí đã  ộ   heo 

biê   ai    0001734      20  h    3  ăm 2019 của Chi c c  hi h  h    d      hu ệ  

Th i Thỵ 

3. QuyÒn kh¸ng c¸o: 

Chị N u ễ  Thị D có mặ   ại  hiê    a có qu     h    c o b        o   hạ  15 
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      ể  ừ       u ê    ; b  N u ễ  Thị Kim L  đại diệ   heo ủ  qu    của b  Li h 

   a h Ho    Vă  N   bị đơ     a h N u ễ  Vă  M vắ   mặ   ại  hiê    a có qu    

 h    c o b        o   hạ  15       ể  ừ       hậ       đạ  hợ   ệ b     . 

Trong trườ   hợ  b       qu    đị h được  hi h  h  heo qu  đị h  ại Đi u 2 

Luậ    a đổi  bổ  u   mộ     đi u của Luậ   hi h  h    d       h    ười  được  hi 

h  h    d         ười  h i  hi h  h    d      có qu     ho   huậ   hi h  h     

qu     êu cầu  hi h  h          u ệ   hi h  h    hoặc bị cưỡ   ch   hi h  h     heo 

qu  đị h  ại c c đi u 6  đi u 9 Luậ   hi h  h    d     ; đi u 7 Luậ    a đổi  bổ  u   

mộ     đi u của Luậ   hi h  h    d        hời hiệu  hi h  h    được  h c hiệ   heo 

qu  đị h  ại Đi u 30 Luậ   hi h  h    d     . 

N       : 

-   c đ  ng s ; 

-  KSND  u ện    i   uỵ; 

-   i  àn   n d n s   u ện    i      

- L u  ồ s  

                    .     Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                      Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

 

 

 

 

 

                 Lê   ị  ư    La  
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